BÀI ÔN TẬP KHỐI 3 
TIẾNG VIỆT                            Thứ hai, ngày 17 tháng 02 năm 2020
TẬP ĐỌC : Ông tổ nghề thêu / trang 22 -23 ( Đọc 5 lần và trả lời 4 câu hỏi, ở SGK )
                    Người tri thức yêu nước / trang 28 – 29 ( Đọc 5 lần và trả lời 4 câu hỏi, ở SGK )
[bookmark: _GoBack]Thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 2020
CHÍNH TẢ:  Nghe viết : “ Ông tổ nghề thêu “ ( Từ đầu đến triều đình Nhà Lê “ Đoạn 1 / 22. 
                    Nghe viết :  “ Bàn tay cô giáo “ Viết cả bài  / trang 25 HS Viết vào vở màu vàng . 
Thứ năm , ngày 20 tháng 02 năm 2020
Luyện từ và câu : Nhân hóa Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi . 
Đọc hiểu bài : “ Ông trời bật lửa “ / trang 26 . 
Câu 1: Em đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây: 
	
Tên sự vật 
được nhân hóa
	CÁCH NHÂN HÓA

	
	Các sự vật
được gọi bằng gì ?
	Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào ?
	Tác giả nói với sự vật ( mưa ) thân mật như thế nào ?
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Câu 2 : Gạch dưới bộ Trả lời câu hỏi “ Ở đâu ? “ 
a. Trần Quốc Khái quê ở huyện Thương Tín, ngoại thành Hà Nội. 
b. Ôn học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. 
c. Để tưở nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông. 

Câu 3: Đọc lại bài Ở lại chiến khu và trả lời câu hỏi : 
	Câu hỏi 
	Trả lời 

	a.Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu? 
	…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….


	b.Trên chiến khu , các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đâu?  
	…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….


	c.Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi , trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì? 
	…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….



Thứ sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2020
TẬP LÀM VĂN :Nghe kể, Nói về tri thức nâng niu từng hạt giống .
  Câu 1: Quan sát tranh 1-2-3- 4 ở SGK / Trang 30 .
Tranh 1/ a.Nghề nghiệp : …………………………………………………...
b. Công việc đang làm : …………………………………………
……………………………………………………………………………..
Tranh 2/ a.Nghề nghiệp : …………………………………………………...
b. Công việc đang làm : …………………………………………
……………………………………………………………………………..
Tranh 3/ a.Nghề nghiệp : …………………………………………………...
b. Công việc đang làm : …………………………………………
……………………………………………………………………………..
Tranh 4/ a.Nghề nghiệp : …………………………………………………...
b. Công việc đang làm : …………………………………………
……………………………………………………………………………..
Câu 2: Dựa theo truện Nâng niu từng hạt giống, trả lời câu hỏi : 

a. Viện nghiên cứu nhận được quà gì ? …………………………………
………………………………………………………………………..
b. Vì sao ôn Lương Định Của không đem gieo ngay cả mười hạt giống ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
c. Ông đã làm gì để bảo vệ giống lúa? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

MÔN TOÁN    Thứ hai, ngày 17 tháng 02 năm 2020
Tiết 101 Luyện tập 
Câu 1 tính nhẩm 
a. 3000 + 5000 = …………………                    7000 + 2000 = …………………….
5000 + 5000=  …………………                     2000 + 8000 = ……………………
b. 2000 + 700  = …………………                      8000 + 500 = ……………………..
100 + 6000 = ………………….                       400 + 6000 = …………………….
Câu 2. Đặt tính rồi tính 
                   a. 3528 + 1954          b. 5369 + 1917           c.  2805 + 785          d.   736  + 358 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3. Giải toán 
Đội Một hái được 410 kg cam , đội Hai hái được gấp đôi đội Một . Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu 
ki – lô – gam cam ? 
             Tóm tắt                                                                                  Giải 
…………………….................           ……………………………………………………………………..
………………………………            ……………………………………………………………………..
………………………………            …………………………………………………………………….
 ……………………………..              …………………………………………………………………….
                                                             …………………………………………………………………….
                                                             …………………………………………………………………….

Thứ ba , ngày  18   tháng 02 năm 2020
Toán
Tiết 102 :                    PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.000 
Câu1 : Đặt tính và tính: 
     a . 8263  -  5319            b.     6074   -  2266            c.   8072  -  168          d.     8900 – 898 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Giải toán 
Một cửa hàng có 4550 kg đường, đã bán được 1935 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam 
đường ?                                                            Bài làm 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ  tư , ngày 19  tháng  02  năm  2020
Toán
Tiết 103 :                                                                Luyện tập 
 Câu 1: Nhẩm 
a. 9000 – 7000 = ………………………           5000  – 1000   = …………………………….
3000 -  2000 = ………………………           10000 – 2000  = ……………………………
b. 8500 – 500   = ………………………            5600 – 2000   = ……………………………
9900 – 300   = ……………………….           7400 -  400   = …………………………….
Câu 2 Đặt tính rồi tính 
a. 6480   -    4572            b.    7555   -   6648            c.     9600  - 588        d.     7530   - 530 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Câu 3: Tìm y 
a.   y  +  7500  = 8500                                                  b. 8400  - y = 400 
………………………………………..                 ………………………………………………..
……………………………………….                 ………………………………………………..
……………………………………….                  ………………………………………………..
Câu 4   Giải toán 
Một Siêu thị có 365o kg cá, buổi sáng bán được 1800 kg cá , buổi chiều bán được 1150 kg cá . Hỏi Siêu thị đó còn lại bao nhiêu ki- lô – gam cá ? 

             Tóm tắt                                                                                  Giải 
…………………….................           ……………………………………………………………………..
………………………………            ……………………………………………………………………..
………………………………            …………………………………………………………………….
 ……………………………..              …………………………………………………………………….
                                                             …………………………………………………………………….
                                                             …………………………………………………………………….

Thứ   năm  , ngày 20  tháng 02 tháng 2020
Toán
Tiết 104 :                                                      Luyện tập chung 
Câu 1: Nhẩm 
a. 3500 + 200 = ………………………..                   7100 + 800 = ……………………………
3700 -  200 = ……………………….                     7900 – 800 = …………………………….
b. 6000 + 2000 = ……………………….                     7000 + 3000 = ……………………………….
8000  - 6000 = ……………………….                     10000 – 3000 = ……………………………..
8000 - 2000 = ………………………..                      10000  7000 = ………………………………
Câu 2: Đặt tính rồi tính :
         a. 4756 + 2834             b.  6927  + 835                c.    7571  -   2664             d.  9090  -  8989 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Giải toán 
Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh , sau đó mua thêm được bằng  số truyện tranh đã có . Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ? 
Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 Tìm y 
a.    y   +   285  =  2094                                          b.    y    -    45   =  5605 
 ……………………………………………..                     ……………………………………………….    ………………………………………………                    ………………………………………………
………………………………………………                   ………………………………………………..

Thứ    sáu , ngày    21     tháng   02    năm  2020
Toán
Tiết 105 :                                                       THÁNG  -  NĂM 
Câu 1:   Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a. Tháng này là tháng mấy : ……………………    Tháng sau là tháng mấy : ………………………
Trong một năm, em thích nhất tháng mấy : ……………………………………………………….
b. Tháng 1 có ………  ngày         Tháng 2 có : …….. ngày             Tháng 3 có: ……….. ngày 
Tháng 4 có : …….   ngày         Tháng 5 có: ……... ngày              Tháng 6 có : ……….ngày  
c. Tháng 7 có ………  ngày         Tháng 8 có : …….. ngày             Tháng 9 có: ……….. ngày 
Tháng 10 có : …….   ngày      Tháng 11 có: ……... ngày            Tháng 12 có : ……….ngày  
 


Câu 2
A )  Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015
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B ) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm 
· Ngày 4 tháng 5 là thứ : …………………………………………………….
· Ngày 27 tháng 5 là thứ : …………………………………………………..
· Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ : ………………………………………..
· Tháng 5 có ……….. ngày chủ nhật. 
· Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày : …………………………………………..
